TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

MÔN: NGỮ VĂN- KHỐI 7

Tuần 03: từ ngày 20/9 đến ngày 25/9/2021 (Nộp bài trước: 12g ngày 25/9/2021)
Tiết 1: Văn bản               CA DAO, DÂN CA (*)

NHỮNG CÂU HÁT VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH.
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=XaJ1JN8xv9E
I. NỘI DUNG: (Học sinh ghi phần này vào tập)
A. TÌM HIỂU CHUNG:

1. Khái niệm ca dao, dân ca :

- Ca dao, dân ca: SGK/35
2. Chú thích:  SGK/35

B. ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN

1. Bài 1:

- Là lời của mẹ ru con, nói với con về công lao cha mẹ.

- Cù lao chín chữ: công lao cha mẹ vất vả nhiều bề.

- Công lao trời biển của cha mẹ đối với con.Bổn phận, trách nhiệm của người con trước công lao to lớn ấy. 
- So sánh: Công của cha mẹ ngang tầm núi cao, biển rộng. So sánh với những hình ảnh to lớn mênh mông, vĩnh hằng của thiên nhiên.

- Ngôn ngữ: Giản dị mà sâu sắc.

 2. Bài 4:

- Có thể là lời của ông bà hoặc cô bác nói  với cháu, của cha mẹ nói với con hoặc của anh em ruột thịt nói với nhau.
-Tình cảm anh em thân thương.

- Anh em phải biết hoà thuận, phải biết nương tựa lẫn nhau.

- Quan hệ anh em được so sánh bằng hình ảnh “như thể tay chân”(sự gắn bó thiêng liêng của anh em.

C. TỔNG KẾT: Ghi nhớ: sgk/tr36
II. DẶN DÒ:
- Học sinh làm bài tập trong phiếu học tập tuần 3
- Học sinh ghi phần I vào vở bài học.

- Chuẩn bị bài mới: Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người. (trả lời câu hỏi SGK)
Tiết 2: Văn bản: NHỮNG CÂU HÁT VỀ TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=kRj5qiwMjtw
I. NỘI DUNG: ( Học sinh ghi phần này vào tập)
A. TÌM HIỂU CHUNG: Chú thích: SGK
B. ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN
1. Bài 1:

- Bố cục: 2 phần

 + Lời chàng trai hỏi

 + Lời cô gái đáp

- Địa danh: Gắn liền với vẻ đẹp lịch sử văn hóa tạo nên bức tranh non nước Việt Nam thơ mộng, giàu truyền thống, mênh mông, rộng lớn. 

-> Tình cảm quê hương, đất nước thường trực trong mỗi con người.
2. Bài 4:

- Cảnh đồng lúa bạt ngàn một màu xanh. 

- Cảm xúc phấn chấn, yêu quê hương của người nông dân. 

-> Sức sống thanh xuân, đầy hứa hẹn của người thôn nữ. 

=> Yêu quý, tự hào về cảnh và người thôn quê. 
C. TỔNG KẾT: Ghi nhớ: Sgk/ tr 40
II. DẶN DÒ:
- Học sinh làm bài tập trong phiếu học tập tuần 3

- Học sinh ghi phần I vào vở bài học.

- Chuẩn bị bài mới: Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người. (trả lời câu hỏi SGK)
Tiết 3: TỪ LÁY
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=o_VQL7cl88U
I. NỘI DUNG CHÍNH: ( Học sinh ghi phần này vào tập)
1. Các loại từ  láy:

a. Ví dụ: ( sgk trang 41)

b. Nhận xét:

- Đăm đăm-> có các tiếng lặp lại nhau hoàn  toàn.

(Từ láy toàn bộ.

- Mếu máo, liêu xiêu -> có sự giống nhau về phụ âm đầu, về vần giữa các tiếng.

(Từ láy bộ phận
- Bật bật, thẳm thẳm-> có sự biến đổi về âm cuối hoặc thanh điệu.

c. Ghi nhớ 1:  Sgk/ trang 42

2. Nghĩa của từ láy:

a. Ví dụ1, 2, 3: sgk/ trang 42

b. Nhận xét:

- Từ láy ha hả, oa oa, …. -> Được tạo thành nhờ đặc điểm âm thanh của tiếng ( Nhại lại tiếng kêu ,tiếng động).

- Lí nhí, li ti, ti hí -> Âm thanh,hình dáng nhỏ bé.(khuôn vần i)

- Nhấp nhô, phập phồng, bập bềnh.-> Hình ảnh, động tác lên xuống 1 cách liên tiếp 

=> Sự hòa phối âm thanh giữa các tiếng.

- Mềm mại nhấn mạnh hơn mềm.

- Đo đỏ giảm nhẹ đi so với đỏ.

(Nghĩa của từ láy có thể giảm nhẹ hoặc nhấn mạnh hơn so với tiếng gốc.
c. Ghi nhớ 2: Sgk/ trang 42
II. DẶN DÒ:
- Học sinh làm bài tập trong phiếu học tập tuần 3

- Học sinh ghi phần I vào vở bài học.

- Chuẩn bị bài mới: QUÁ TRÌNH TẠO LẬP VĂN BẢN. (trả lời câu hỏi SGK)
Tiết 4: QUÁ TRÌNH TẠO LẬP VĂN BẢN
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=c-EkevbrDoc 
I.NỘI DUNG CHÍNH: ( Học sinh ghi phần này vào tập)
1.  Các bước tạo lập văn bản:
a. Ví dụ: sgk/ tr 45

b. Nhận xét:

- Các bước tạo lập văn bản:
+ Định hướng chính xác.
+ Lập dàn ý: Tìm ý và sắp xếp ý

+ Diễn đạt ý thành câu, đoạn văn.

+ Kiểm tra lại văn bản .
2. Ghi nhớ: SGK / 46.
II. DẶN DÒ:
- Học sinh làm bài tập trong phiếu học tập tuần 3

- Học sinh ghi phần I vào vở bài học.

- Chuẩn bị bài mới: Những câu hát than thân (bài 2,3) + Những câu hát châm biếm ( bài 1,2). (trả lời câu hỏi SGK)
CÁC BẠN CLICK VÀO LINK GOOGLE CLASSROOM PHÍA DƯỚI 

ĐỂ LÀM BÀI PHIẾU HỌC TẬP VÀ NỘP CHO THẦY CÔ ĐÚNG HẠN NHÉ!

(Lưu ý: Học sinh chọn đúng đường link của lớp mình.)

Lớp 





Đường link

Lớp 7/1:  https://classroom.google.com/c/Mzk1Mzk2NDI2NTc0?cjc=gtz3uxj 

Lớp 7/2:  https://classroom.google.com/c/Mzk1Mzg4MTE1NzY1?cjc=xxagt2h 

Lớp 7/3:  https://classroom.google.com/c/MzkwNzc0NzM0NTMy?cjc=45xfxch 

Lớp 7/4:  https://classroom.google.com/c/Mzk1MDYzNTQ2NzY4?cjc=tjbakti 

Lớp 7/5:  https://classroom.google.com/c/Mzk1MzQ0NjAyNjc2?cjc=7h2hrrb 

Lớp 7/6:  https://classroom.google.com/c/Mzk1MzQ5ODk5NTM0?cjc=lmlixju 

Lớp 7/7:  https://classroom.google.com/c/Mzk1NDQ1NzYyMTEy?cjc=egeibng 

Lớp 7/8:  https://classroom.google.com/c/Mzk1NDA1MTE3MjUz?cjc=2po5ca5 

Lớp 7/9:  https://classroom.google.com/c/Mzk1NDA4MjcxMTQ3?cjc=5ymwnak 

Lớp 7/10:  https://classroom.google.com/c/MzkwNzc3Mjc4Mzgw?cjc=6ooybon 

Lớp 7/11:  https://classroom.google.com/c/Mzk1NDQ5OTk5MjQy?cjc=sxoal6o 

Lớp 7/12: https://classroom.google.com/c/MzQ0Njc4MDE4MTAz?cjc=savonh3
PHIẾU HỌC TẬP TUẦN 3

ĐỀ 1: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

Năm 1971, sau khi Bác Hồ đã mất, một nhà báo, nhà văn người Mỹ, đã viết: “Hồ Chí Minh là một trong những nhân vật kỳ lạ của thời đại này - hơi giống Găng đi, hơi giống Lênin, hoàn toàn Việt Nam. “Có lẽ hơn bất kỳ một người nào khác của thế kỷ này, đối với dân tộc của ông và đối với cả thế giới, ông là hiện thân của một cuộc cách mạng. Thế nhưng đối với hầu hết nông dân Việt Nam, ông là biểu tượng của cuộc sống, hy vọng, đấu tranh, hy sinh và thắng lợi của họ. Ông là một người Việt Nam lịch sự, khiêm tốn, nói năng hòa nhã, không màng địa vị, luôn luôn mặc quần áo đơn giản nhất - cách ăn mặc của ông không khác mấy người nông dân nghèo nhất, một phong cách mà phương Tây đã chế giễu ông trong nhiều năm, cười ông thiếu nghi thức quyền lực, không có đồng phục, không theo thời trang. Cho đến một ngày họ mới tỉnh ngộ và nhận thấy chính cái tính giản dị ấy, cái sùng bái sự giản dị ấy, cái khả năng hòa mình vào nhân dân ấy là cơ sở cho sự thành công của ông.”

(Kể chuyện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)

a. Đoạn trích trên viết về ai? Người có những đức tính gì để chúng ta học tập? 
b. Tìm 1 từ ghép trong câu văn sau và cho biết nó thuộc loại từ ghép nào?

“Hồ Chí Minh là một trong những nhân vật kỳ lạ của thời đại này”
c. Là học sinh, em cần làm những gì để thực hiện theo tấm gương đạo đức của Bác? 
ĐỀ 2: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
“…Nhân dịp Tết trung thu 2018, ngày 20/9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng trên cả nước:

- Các cháu thiếu niên, nhi đồng yêu quý!


   Đón Tết Trung thu năm nay, Bác thân ái gửi đến các cháu thiếu niên, nhi đồng cả nước, các cháu người Việt Nam ở nước ngoài và các cháu người nước ngoài ở Việt Nam tình cảm thân thương nhất.

   Bác rất vui khi các cháu luôn tu dưỡng, rèn luyện, yêu lao động, ham học hỏi, yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tích cực phấn đấu là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

... Mỗi việc làm tốt của các cháu là niềm vui của nhà trường, gia đình và xã hội, làm cho Đêm hội trăng rằm thêm vui tươi, bổ ích…”

                                                                                     (Trích: Thethaovanhoa.vn)                                                                                                                                         

a. Đoạn văn trên thể hiện tình cảm của ai đối với ai? Xác định phương thức biểu đạt của đoạn trích trên. 

b. Từ “ thân thương” trong câu sau có phải là từ láy không?
“ Đón Tết Trung thu năm nay, Bác thân ái gửi đến các cháu thiếu niên, nhi đồng cả nước, các cháu người Việt Nam ở nước ngoài và các cháu người nước ngoài ở Việt Nam tình cảm thân thương nhất.” 
c. Theo em, để đáp lại tình cảm và những lời chúc của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, thế hệ thiếu niên, nhi đồng cần thể hiện bằng những hành động cụ thể nào (Nêu ít nhất hai hành động cụ thể) ? 
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên trong giờ học online qua google meet, trường hợp đặc biệt có thể liên hệ giáo viên: 
	Giáo viên
	Lớp dạy
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